
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:           /BKHCN-CNCNTT 
V/v phối hợp triển khai thử nghiệm diện 

rộng Nền tảng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ 

công vụ ở phạm vi quốc gia 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2026 

      

          Kính gửi: 
 

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Thực hiện Chương trình công tác số 02-CTr/BCĐTW ngày 02/02/2026 của 

Ban Chỉ đạo Trung ương và Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc “Xây dựng 

và triển khai Nền tảng Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ ở phạm vi quốc gia” tại 

Thông báo số 206/TB-VPCP ngày 22/4/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ thông 

báo và đề nghị Quý Cơ quan phối hợp thử nghiệm diện rộng các Nền tảng để hỗ 

trợ công vụ, đặc biệt là hỗ trợ công tác tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật, cụ thể như sau: 

1. Thông tin các Nền tảng đủ điều kiện tham gia thử nghiệm diện rộng 

a) Các Nền tảng đủ điều kiện thử nghiệm: 02 Nền tảng AI Luật (MISA và 

Luật Việt Nam) và C-AI Legal (CMC).  

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục đánh giá và bổ sung các Nền tảng 

khác khi đủ điều kiện thử nghiệm diện rộng. 

b) Thời gian thử nghiệm: từ ngày 06/7/2026 đến ngày 01/9/2026. 

c)  Thông tin truy cập Nền tảng và đầu mối hỗ trợ tại Phụ lục kèm theo. 

2. Cung cấp thông tin tham gia thử nghiệm 

a) Cử đầu mối phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong quá trình thử 

nghiệm, gồm:  

(i) Lãnh đạo chỉ đạo công tác phối hợp thử nghiệm;  

(ii) Danh sách chuyên viên phụ trách theo từng lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Quý Cơ quan theo Bộ tiêu chí. 

b) Đồng thời, đề nghị Quý Cơ quan liên hệ đầu mối doanh nghiệp theo Phụ 

lục để tạo tài khoản cho cán bộ tham gia thử nghiệm Nền tảng từ ngày 07/7/2026. 

Danh sách đầu mối phối hợp (theo Biểu mẫu tại mục 1 Phụ lục kèm theo) 

gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Cục Công nghiệp công nghệ thông tin) 

trong ngày 07/7/2026. 

4920
07 07



3. Phối hợp đánh giá kết quả thử nghiệm 

Trong quá trình thử nghiệm, đề nghị Quý Cơ quan chỉ đạo cán bộ tham gia 

sử dụng, đánh giá Nền tảng theo Bộ tiêu chí và gửi kết quả đánh giá thử nghiệm 

về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Cục Công nghiệp công nghệ thông tin) trước 

ngày 15/8/2026 để tổng hợp. 

Thông tin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Mỹ Vân, Chuyên viên Cục Công nghiệp 

công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: Tầng 18 Toà nhà Cục 

Tần số vô tuyến điện, Số 115 Trần Duy Hưng, phường Yên Hoà, Hà Nội; điện 

thoại: 0913189879; email: ntmvan.cntt@mst.gov.vn. 

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý Cơ quan phối hợp triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để b/c); 
- Các Vụ, các Cục thuộc Bộ (để t/h); 

- Quỹ Natif (để t/h); 

- Lưu: VT, CNCNTT. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CỤC TRƯỞNG CỤC CÔNG NGHIỆP 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Lịch 

 



PHỤ LỤC 

CUNG CẤP THÔNG TIN PHỤC VỤ TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM  

NỀN TẢNG 

(Kèm theo Công văn số        /BKHCN-CNCNTT ngày      /      /2026  

của Bộ Khoa học và Công nghệ) 

1. Đầu mối doanh nghiệp hỗ trợ trong quá trình thử nghiệm 

1.1. Nền tảng AI Luật (Công ty Cổ phần MISA và Công ty Cổ phần Truyền thông 

Luật Việt Nam) 

STT Họ và tên Email Điện thoại Chức vụ 

1. Nguyễn Minh Tuấn  kythuat@luatvietnam.vn 

 

0913235363 

 

Phụ trách kỹ 

thuật  

2. Bùi Thị Thuỷ  buithuy5885@gmail.com 

 

0978678790 

 

Phụ trách sản 

phẩm 

3. Nguyễn Thị Hiến  hiennt@luatvietnam.vn 

 

0984527418 

 

Trưởng 

phòng Dịch 

vụ khách 

hàng 

4. Vũ Quỳnh Trang  cskh@luatvietnam.vn 

 

0915906640 

 

Trưởng 

phòng Chăm 

sóc khách 

hàng 

 

5. Trần Thúy Quỳnh cskh@luatvietnam.vn 

 

0906721986 

 

Chăm sóc 

khách hàng 

6. Đỗ Thị Mỹ Dung dmdung@misa.com.vn 

 

0904743966 

 

Quản lý đối 

tác chiến lược 

- Tập đoàn 

MISA 

1.2. Nền tảng C-AI Legal (Tập đoàn Công nghệ CMC) 

STT Họ và tên Email Điện thoại Chức vụ 

1. Tạ Thành Hoàng hoangtt@cmcai.vn 

 

0943120885 Trưởng 

nhóm triển 

khai và hỗ 

trợ 

2. Nguyễn Thành Vinh vinhnt@cmcai.vn 0969740924 Kỹ sư hỗ trợ 

3. Đào Lê Huy huydl@cmcai.vn 0944011061 Kỹ sư hỗ trợ 

4. Hoàng Công Tấn tanhc@cmcai.vn 0345335650 Kỹ sư hỗ trợ 

5. Lê Quang Hoàng hoanglq@cmcai.vn 0879306218 Kỹ sư hỗ trợ 

6. Vương Nguyễn Việt Hùng hungvnv@cmcai.vn 0962362626 Kỹ sư hỗ trợ 
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2. Biểu mẫu cung cấp thông tin đầu mối phối hợp thử nghiệm 

Mỗi cơ quan cử: (i) 01 Lãnh đạo chỉ đạo công tác phối hợp và (ii) Các 

chuyên viên phụ trách theo từng lĩnh vực công vụ (lĩnh vực đã liệt kê sẵn theo Bộ 

tiêu chí). Đề nghị Quý Cơ quan điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu tương ứng 

dưới đây và gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Cục Công nghiệp công nghệ 

thông tin). 

2.1. Đối với 17 cơ quan trung ương (14 Bộ và 03 cơ quan ngang Bộ) 

Mỗi cơ quan điền theo biểu mẫu của cơ quan mình dưới đây: 

I. Bộ Quốc phòng 

- Lãnh đạo chỉ đạo phối hợp: 

TT Họ và tên Chức vụ 
Thư điện tử 

(email) 
Số điện thoại 

     

- Chuyên viên phụ trách theo lĩnh vực: 

TT Lĩnh vực công vụ 

Họ và tên 

chuyên viên đầu 

mối lĩnh vực 

Thư điện tử 

(email) 

Số điện 

thoại 

1 
Quốc phòng, nghĩa vụ 

quân sự, dân quân tự vệ 
   

2 
Biên giới quốc gia, cảnh 

sát biển 
   

3 
Công nghiệp quốc phòng, 

dự bị động viên 
   

4 

Kiểm tra chồng chéo, 

không thống nhất 

VBQPPL trong lĩnh vực 

quốc phòng 

   

II. Bộ Công an 

- Lãnh đạo chỉ đạo phối hợp: 

TT Họ và tên Chức vụ 
Thư điện tử 

(email) 
Số điện thoại 

     

- Chuyên viên phụ trách theo lĩnh vực: 

TT Lĩnh vực công vụ 

Họ và tên 

chuyên viên đầu 

mối lĩnh vực 

Thư điện tử 

(email) 

Số điện 

thoại 

1 
An ninh quốc gia, trật tự an 

toàn xã hội 
   

2 Hình sự, Tố tụng hình sự    



TT Lĩnh vực công vụ 

Họ và tên 

chuyên viên đầu 

mối lĩnh vực 

Thư điện tử 

(email) 

Số điện 

thoại 

3 
Phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn cứu hộ 
   

4 
Cư trú, căn cước, dữ liệu 

dân cư 
   

5 
Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ 
   

6 

Kiểm tra chồng chéo, 

không thống nhất 

VBQPPL trong lĩnh vực 

an ninh, trật tự, hình sự 

   

III. Bộ Ngoại giao 

- Lãnh đạo chỉ đạo phối hợp: 

TT Họ và tên Chức vụ 
Thư điện tử 

(email) 
Số điện thoại 

     

- Chuyên viên phụ trách theo lĩnh vực: 

TT Lĩnh vực công vụ 

Họ và tên 

chuyên viên đầu 

mối lĩnh vực 

Thư điện tử 

(email) 

Số điện 

thoại 

1 

Đối ngoại, cơ quan đại 

diện Việt Nam ở nước 

ngoài 

   

2 
Lãnh sự, hợp pháp hóa, 

chứng nhận lãnh sự 
   

3 
Điều ước quốc tế, thỏa 

thuận quốc tế 
   

4 

Kiểm tra chồng chéo, 

không thống nhất 

VBQPPL trong lĩnh vực 

đối ngoại 

   

IV. Bộ Nội vụ 

- Lãnh đạo chỉ đạo phối hợp: 

TT Họ và tên Chức vụ 
Thư điện tử 

(email) 
Số điện thoại 

     



- Chuyên viên phụ trách theo lĩnh vực: 

TT Lĩnh vực công vụ 

Họ và tên 

chuyên viên đầu 

mối lĩnh vực 

Thư điện tử 

(email) 

Số điện 

thoại 

1 Tổ chức bộ máy     

2 
Cán bộ, công chức, viên 

chức 
   

3 

Lao động, tiền lương, quan 

hệ lao động, an toàn lao 

động 

   

4 
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

thất nghiệp, việc làm 
   

5 
Chính sách an sinh xã hội, 

người có công 
   

6 

Kiểm tra chồng chéo, 

không thống nhất 

VBQPPL trong lĩnh vực 

nội vụ, lao động, an sinh 

xã hội 

   

V. Bộ Tư pháp 

- Lãnh đạo chỉ đạo phối hợp: 

TT Họ và tên Chức vụ 
Thư điện tử 

(email) 
Số điện thoại 

     

- Chuyên viên phụ trách theo lĩnh vực: 

TT Lĩnh vực công vụ 

Họ và tên 

chuyên viên đầu 

mối lĩnh vực 

Thư điện tử 

(email) 

Số điện 

thoại 

1 

Xây dựng và thi hành pháp 

luật, kiểm tra văn bản 

QPPL 

   

2 
Phổ biến, giáo dục pháp 

luật 
   

3 
Hộ tịch, quốc tịch, chứng 

thực 
   

4 
Hôn nhân, gia đình; Dân 

sự, thừa kế 
   

5 
Thi hành án dân sự; Bồi 

thường nhà nước 
   



TT Lĩnh vực công vụ 

Họ và tên 

chuyên viên đầu 

mối lĩnh vực 

Thư điện tử 

(email) 

Số điện 

thoại 

6 

Kiểm tra chồng chéo, 

không thống nhất 

VBQPPL trong lĩnh vực tư 

pháp 

   

VI. Bộ Tài chính 

- Lãnh đạo chỉ đạo phối hợp: 

TT Họ và tên Chức vụ 
Thư điện tử 

(email) 
Số điện thoại 

     

- Chuyên viên phụ trách theo lĩnh vực: 

TT Lĩnh vực công vụ 

Họ và tên 

chuyên viên đầu 

mối lĩnh vực 

Thư điện tử 

(email) 

Số điện 

thoại 

1 Thuế, phí, lệ phí    

2 
Ngân sách nhà nước, tài 

sản công, dự trữ quốc gia 
   

3 
Đầu tư công, đầu tư, đấu 

thầu 
   

4 
Doanh nghiệp, Kế toán - 

Kiểm toán độc lập 
   

5 
Chứng khoán, bảo hiểm, 

hải quan 
   

6 

Kiểm tra chồng chéo, 

không thống nhất 

VBQPPL trong lĩnh vực 

tài chính 

   

VII. Bộ Công Thương 

- Lãnh đạo chỉ đạo phối hợp: 

TT Họ và tên Chức vụ 
Thư điện tử 

(email) 
Số điện thoại 

     



- Chuyên viên phụ trách theo lĩnh vực: 

TT Lĩnh vực công vụ 

Họ và tên 

chuyên viên đầu 

mối lĩnh vực 

Thư điện tử 

(email) 

Số điện 

thoại 

1 

Thương mại trong nước, 

cạnh tranh, bảo vệ người 

tiêu dùng 

   

2 
Xuất nhập khẩu, quản lý 

ngoại thương 
   

3 
Công nghiệp, hoá chất, an 

toàn thực phẩm 
   

4 

Điện lực, năng lượng tái 

tạo, sử dụng năng lượng 

tiết kiệm 

   

5 
Dầu khí, khoáng sản năng 

lượng 
   

6 

Kiểm tra chồng chéo, 

không thống nhất 

VBQPPL trong lĩnh vực 

công thương 

   

VIII. Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

- Lãnh đạo chỉ đạo phối hợp: 

TT Họ và tên Chức vụ 
Thư điện tử 

(email) 
Số điện thoại 

     

- Chuyên viên phụ trách theo lĩnh vực: 

TT Lĩnh vực công vụ 

Họ và tên 

chuyên viên đầu 

mối lĩnh vực 

Thư điện tử 

(email) 

Số điện 

thoại 

1 
Nông nghiệp, chăn nuôi, 

thuỷ sản, lâm nghiệp 
   

2 Đất đai, địa chính    

3 
Bảo vệ môi trường, đa 

dạng sinh học 
   

4 
Tài nguyên nước, khoáng 

sản, khí tượng thuỷ văn 
   

5 
Biển và hải đảo, đo đạc và 

bản đồ 
   

6 
Kiểm tra chồng chéo, 

không thống nhất 
   



TT Lĩnh vực công vụ 

Họ và tên 

chuyên viên đầu 

mối lĩnh vực 

Thư điện tử 

(email) 

Số điện 

thoại 

VBQPPL trong lĩnh vực 

nông nghiệp và môi 

trường 

IX. Bộ Xây dựng 

- Lãnh đạo chỉ đạo phối hợp: 

TT Họ và tên Chức vụ 
Thư điện tử 

(email) 
Số điện thoại 

     

- Chuyên viên phụ trách theo lĩnh vực: 

TT Lĩnh vực công vụ 

Họ và tên 

chuyên viên đầu 

mối lĩnh vực 

Thư điện tử 

(email) 

Số điện 

thoại 

1 
Quy hoạch, kiến trúc, phát 

triển đô thị 
   

2 
Xây dựng, quản lý công 

trình, tiêu chuẩn xây dựng 
   

3 
Nhà ở, kinh doanh bất 

động sản 
   

4 
Hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát 

nước, chiếu sáng 
   

5 

Giao thông vận tải (đường 

bộ, đường sắt, đường thuỷ, 

hàng không) 

   

6 

Kiểm tra chồng chéo, 

không thống nhất 

VBQPPL trong lĩnh vực 

xây dựng, giao thông 

   

X. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

- Lãnh đạo chỉ đạo phối hợp: 

TT Họ và tên Chức vụ 
Thư điện tử 

(email) 
Số điện thoại 

     



- Chuyên viên phụ trách theo lĩnh vực: 

TT Lĩnh vực công vụ 

Họ và tên 

chuyên viên đầu 

mối lĩnh vực 

Thư điện tử 

(email) 

Số điện 

thoại 

1 
Báo chí, xuất bản, phát 

thanh truyền hình 
   

2 
Văn hoá, di sản văn hoá, 

điện ảnh 
   

3 
Quảng cáo, sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực văn hoá 
   

4 Thể dục, thể thao    

5 Du lịch    

6 

Kiểm tra chồng chéo, 

không thống nhất 

VBQPPL trong lĩnh vực 

văn hoá, thể thao, du lịch 

   

XI. Bộ Khoa học và Công nghệ 

- Lãnh đạo chỉ đạo phối hợp: 

TT Họ và tên Chức vụ 
Thư điện tử 

(email) 
Số điện thoại 

     

- Chuyên viên phụ trách theo lĩnh vực: 

TT Lĩnh vực công vụ 

Họ và tên 

chuyên viên đầu 

mối lĩnh vực 

Thư điện tử 

(email) 

Số điện 

thoại 

1 
Khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo 
   

2 
Tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng 
   

3 
Sở hữu trí tuệ (sáng chế, 

nhãn hiệu) 
   

4 

Viễn thông, tần số vô 

tuyến điện, công nghiệp 

công nghệ số 

   

5 Bưu chính    

6 
Chuyển đổi số quốc gia, 

Chính phủ số 
   

7 Giao dịch điện tử    

8 Trí tuệ nhân tạo    



TT Lĩnh vực công vụ 

Họ và tên 

chuyên viên đầu 

mối lĩnh vực 

Thư điện tử 

(email) 

Số điện 

thoại 

9 
Năng lượng nguyên tử, an 

toàn bức xạ hạt nhân 
   

10 

Kiểm tra chồng chéo, 

không thống nhất 

VBQPPL trong lĩnh vực 

khoa học và công nghệ 

   

XII. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Lãnh đạo chỉ đạo phối hợp: 

TT Họ và tên Chức vụ 
Thư điện tử 

(email) 
Số điện thoại 

     

- Chuyên viên phụ trách theo lĩnh vực: 

TT Lĩnh vực công vụ 

Họ và tên 

chuyên viên đầu 

mối lĩnh vực 

Thư điện tử 

(email) 

Số điện 

thoại 

1 
Giáo dục phổ thông, 

chương trình giáo dục 
   

2 

Giáo dục đại học, văn 

bằng, kiểm định chất 

lượng 

   

3 
Giáo dục nghề nghiệp, đào 

tạo lại 
   

4 
Nhà giáo, cán bộ quản lý 

giáo dục 
   

5 
Người học, học liệu, 

chuyển đổi số giáo dục 
   

6 

Kiểm tra chồng chéo, 

không thống nhất 

VBQPPL trong lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo 

   

XIII. Bộ Y tế 

- Lãnh đạo chỉ đạo phối hợp: 

TT Họ và tên Chức vụ 
Thư điện tử 

(email) 
Số điện thoại 

     



- Chuyên viên phụ trách theo lĩnh vực: 

TT Lĩnh vực công vụ 

Họ và tên 

chuyên viên đầu 

mối lĩnh vực 

Thư điện tử 

(email) 

Số điện 

thoại 

1 
Khám bệnh, chữa bệnh, 

hành nghề y 
   

2 
Dược, mỹ phẩm, thiết bị y 

tế 
   

3 Bảo hiểm y tế    

4 

Y tế dự phòng, an toàn 

thực phẩm thuộc thẩm 

quyền Bộ Y tế 

   

5 
Dân số, sức khoẻ sinh sản, 

máu - mô - tạng 
   

6 

Kiểm tra chồng chéo, 

không thống nhất 

VBQPPL trong lĩnh vực y 

tế 

   

XIV. Bộ Dân tộc và Tôn giáo 

- Lãnh đạo chỉ đạo phối hợp: 

TT Họ và tên Chức vụ 
Thư điện tử 

(email) 
Số điện thoại 

     

- Chuyên viên phụ trách theo lĩnh vực: 

TT Lĩnh vực công vụ 

Họ và tên 

chuyên viên đầu 

mối lĩnh vực 

Thư điện tử 

(email) 

Số điện 

thoại 

1 
Chính sách dân tộc, đồng 

bào dân tộc thiểu số 
   

2 
Tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt 

động tôn giáo 
   

3 

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

làm công tác dân tộc - tôn 

giáo 

   

4 

Kiểm tra chồng chéo, 

không thống nhất 

VBQPPL trong lĩnh vực 

dân tộc, tôn giáo 

   



XV. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

- Lãnh đạo chỉ đạo phối hợp: 

TT Họ và tên Chức vụ 
Thư điện tử 

(email) 
Số điện thoại 

     

- Chuyên viên phụ trách theo lĩnh vực: 

TT Lĩnh vực công vụ 

Họ và tên 

chuyên viên đầu 

mối lĩnh vực 

Thư điện tử 

(email) 

Số điện 

thoại 

1 
Chính sách tiền tệ, ngoại 

hối 
   

2 
Tổ chức tín dụng, hoạt 

động ngân hàng 
   

3 

Thanh toán không dùng 

tiền mặt, hệ thống thanh 

toán, dịch vụ trung gian 

thanh toán, tiền điện tử và 

tiền di động 

   

4 Bảo hiểm tiền gửi    

5 Phòng, chống rửa tiền    

6 

Kiểm tra chồng chéo, 

không thống nhất 

VBQPPL trong lĩnh vực 

ngân hàng, tiền tệ 

   

XVI. Thanh tra Chính phủ 

- Lãnh đạo chỉ đạo phối hợp: 

TT Họ và tên Chức vụ 
Thư điện tử 

(email) 
Số điện thoại 

     

- Chuyên viên phụ trách theo lĩnh vực: 

TT Lĩnh vực công vụ 

Họ và tên 

chuyên viên đầu 

mối lĩnh vực 

Thư điện tử 

(email) 

Số điện 

thoại 

1 
Hoạt động thanh tra (hành 

chính, chuyên ngành) 
   

2 Tiếp công dân    

3 Khiếu nại    

4 Tố cáo    

5 
Phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực 
   



TT Lĩnh vực công vụ 

Họ và tên 

chuyên viên đầu 

mối lĩnh vực 

Thư điện tử 

(email) 

Số điện 

thoại 

6 

Kiểm tra chồng chéo, 

không thống nhất 

VBQPPL trong lĩnh vực 

thanh tra, khiếu nại, tố cáo, 

phòng chống tham nhũng 

   

XVII. Văn phòng Chính phủ 

- Lãnh đạo chỉ đạo phối hợp: 

TT Họ và tên Chức vụ 
Thư điện tử 

(email) 
Số điện thoại 

     

- Chuyên viên phụ trách theo lĩnh vực: 

TT Lĩnh vực công vụ 

Họ và tên 

chuyên viên đầu 

mối lĩnh vực 

Thư điện tử 

(email) 

Số điện 

thoại 

1 
Kiểm soát thủ tục hành 

chính 
   

2 

Cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông, dịch vụ công 

trực tuyến 

   

3 
Phân quyền, phân cấp, 

phân định thẩm quyền 
   

4 

Theo dõi thi hành pháp 

luật, chương trình công tác 

Chính phủ 

   

5 
Hành chính công vụ, văn 

thư - lưu trữ 
   

6 

Kiểm tra chồng chéo, 

không thống nhất 

VBQPPL trong lĩnh vực 

hành chính công vụ 

   



2.2. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (34 địa phương) 

Mỗi địa phương cử 01 Lãnh đạo chỉ đạo phối hợp và cử đầu mối chuyên viên theo 

đủ 17 lĩnh vực tương ứng với 17 cơ quan trung ương (một chuyên viên có thể phụ 

trách nhiều lĩnh vực). Điền theo biểu mẫu dưới đây: 

Tên địa phương (tỉnh/thành phố): ........................................................................... 

- Lãnh đạo chỉ đạo phối hợp: 

TT Họ và tên Chức vụ 
Thư điện tử 

(email) 
Số điện thoại 

     

- Chuyên viên phụ trách theo lĩnh vực: 

TT Lĩnh vực công vụ 
Họ và tên chuyên 

viên đầu mối lĩnh vực 

Thư điện tử 

(email) 

Số điện 

thoại 

1 
Lĩnh vực thuộc quản lý 

của Bộ Quốc phòng  
   

2 
Lĩnh vực thuộc quản lý 

của Bộ Công an  
   

3 
Lĩnh vực thuộc quản lý 

của Bộ Ngoại giao  
   

4 
Lĩnh vực thuộc quản lý 

của Bộ Nội vụ  
   

5 
Lĩnh vực thuộc quản lý 

của Bộ Tư pháp  
   

6 
Lĩnh vực thuộc quản lý 

của Bộ Tài chính  
   

7 
Lĩnh vực thuộc quản lý 

của Bộ Công Thương  
   

8 

Lĩnh vực thuộc quản lý 

của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường  

   

9 
Lĩnh vực thuộc quản lý 

của Bộ Xây dựng  
   

10 

Lĩnh vực thuộc quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch  

   

11 

Lĩnh vực thuộc quản lý 

của Bộ Khoa học và 

Công nghệ  

   

12 

Lĩnh vực thuộc quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo  

   

13 
Lĩnh vực thuộc quản lý 

của Bộ Y tế  
   



TT Lĩnh vực công vụ 
Họ và tên chuyên 

viên đầu mối lĩnh vực 

Thư điện tử 

(email) 

Số điện 

thoại 

14 

Lĩnh vực thuộc quản lý 

của Bộ Dân tộc và Tôn 

giáo  

   

15 

Lĩnh vực thuộc quản lý 

của Ngân hàng Nhà 

nước  

   

16 
Lĩnh vực thuộc quản lý 

của Thanh tra Chính phủ  
   

17 

Lĩnh vực thuộc quản lý 

của Văn phòng Chính 

phủ  

   


